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KÝ HIỆU Ý NGHĨA 
ĐƠN VỊ 

ĐO 

D Đường kính của cánh trộn m 

 Tốc độ góc của trục trộn s
-1

 

Lc Chiều dài của trục trộn m 

l1 Chiều dài phần cánh trộn m 

S Bước cánh tải m 

 Hệ số điền đầy  

 Khe hở hướng kính m 

d Đường kính của trục trộn m 

 Góc nghiêng  của cánh trộn và bàn tay trộn độ 

Q Năng suất Tấn/h 

 Khối lượng riêng
 Kg/m

3 

f Hệ số ma sát giữa vật liệu và bề mặt cơ cấu trộn  
 

W Độ ẩm của bột  

g Gia tốc trọng trường m/s
2
 

N Công suất kW 

S*  Độ rỗng (xốp) của vật liệu  

*  Độ chặt của vật liệu  g/cm
3
 

Is Chỉ số trộn  

t Thời gian trộn s 

V Thể tích m
3 

    C                    Hệ số nâng cánh   
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